
1
Adventist Development and 

Relief Agency International

ADRA Mỹ
Văn phòng Dự án 97/CNV-VPDA

2 Alliance Anti Traffic AAT Pháp Văn phòng Dự án 25/CNV-VPDA

3 Allianz Mission AM Đức Văn phòng Dự án 78/CNV-VPDA Đang làm thủ tục chuyển đổi

4 American National Red Cross
AmRC Mỹ

Văn phòng Dự án 76/CNV-VPDA  

5 Animals Asia Foundation AAF
Trung Quốc 

(Hồng Kông)
Văn phòng Dự án 35/CNV-VPDA

6
Brien Holden Vision Institute 

Foundation

The Institute

(tên cũ là ICEE)
Ô-xtơ-rây-li-a Văn phòng Dự án 39/CNV-VPDA

7
Buddhist Compassion Relief 

TZU CHI Foundation
Tzu Chi

Trung Quốc 

(Đài Loan)
Văn phòng Dự án 95/CNV-VPDA

8
Christina Noble Children's 

Foundation
CNCF Anh Văn phòng Dự án 68/CNV-VPDA Đang làm thủ tục chuyển đổi

9 Eyecare Foundation ECF Hà Lan Văn phòng Dự án 86/CNV-VPDA

10 Fauna & Flora International FFI
Quốc tế 

(Anh)
Văn phòng Dự án 90/CNV-VPDA

11
Foundation for Innovative 

New Diagnostics
FIND Thụy Sỹ Văn phòng Dự án 110/CNV-VPDA

12 Frankfurt Zoological Society FZS Đức Văn phòng Dự án 69/CNV-VPDA Đang làm thủ tục chuyển đổi

13

Freundeskreis für 

Internationale 

Tubekulosehilfe e.V. (Friends 

for International Tuberculosis 

Relief)

FIT Đức Văn phòng Dự án 107/CNV-VPDA

14 German Red Cross GRC Đức Văn phòng Dự án 66/CNV-VPDA
Tổ chức chính thức dừng hoạt động 

31/12/2023

15 Good Neighbors International GNI Hàn Quốc Văn phòng Dự án 105/CNV-VPDA

16
HealthBridge Foundation of 

Canada

HealthBridge Canada
Văn phòng Dự án 80/CNV-VPDA

17 Help Age International HAI
Quốc tế 

(Anh)
Văn phòng Dự án 65/CNV-VPĐD
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18

Institut Europeen de 

Cooperation et de 

Developpement

IECD Pháp Văn phòng Dự án 108/CNV-VPDA

19
Institute of International 

Education
IIE Mỹ Văn phòng Dự án 13/CNV-VPDA Giấy Đăng ký hết hạn tháng 08/2023

20 Latter-day Saint Charities LDSC Mỹ Văn phòng Dự án 52/CNV-VPDA Giấy Đăng ký hết hạn tháng 07/2023 

21 Maison Chance MC Pháp Văn phòng Dự án 51/CNV-VPDA

22 NGO Fontana Đan Mạch Văn phòng Dự án 93/CNV-VPDA

23 Peace Trees Vietnam PTVN Mỹ Văn phòng Dự án 104/CNV-VPDA

24 Pearl S.Buck International PSBI Mỹ Văn phòng Dự án 60/CNV-VPDA Giấy Đăng ký hết hạn tháng 9/2023 

25
Private Agencies 

Collaborating Together 
PACT Mỹ Văn phòng Dự án 89/CNV-VPDA

26
Resource Exchange 

International, Inc
REI-VN Mỹ Văn phòng Dự án 84/CNV-VPDA

27 Room To Read RtR Mỹ Văn phòng Dự án 65/CNV-VPDA

28 Swiss Red Cross SRC Thụy Sỹ Văn phòng Dự án 102/CNV-VPDA

29
The Beth Israel Deaconess 

Medical Center, Inc.
BIDMC Mỹ Văn phòng Dự án 103/CNV-VPDA Giấy Đăng ký hết hạn tháng 12/2023

30 The Dariu Foundation TDF Thụy Sỹ Văn phòng Dự án 29/CNV-VPDA Đang làm thủ tục chuyển đổi

31
The Football Association of 

Norway
NFF Na Uy Văn phòng Dự án 28/CNV-VPDA

32 The International Center IC Mỹ Văn phòng Dự án 109/CNV-VPDA

33 The Kianh Foundation Anh Văn phòng Dự án 92/CNV-VPDA

34
The University of North 

Carolina
UNC Mỹ Văn phòng Dự án 100/CNV-VPDA

35 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ Văn phòng Dự án 79/CNV-VPDA

36 TRAFFIC International TRAFFIC
Quốc tế 

(Anh)
Văn phòng Dự án 45/CNV-VPDA

37 Wildlife at Risk WAR Mỹ Văn phòng Dự án 91/CNV-VPDA

38 Winrock International WI Mỹ Văn phòng Dự án 54/CNV-VPDA  

39
Woolcock Institute of 

Medical Reseach Limited 
Woolcock Ô-xtơ-rây-li-a Văn phòng Dự án 77/CNV-VPDA

40 Youth With A Mission YWAM Thụy Sỹ Văn phòng Dự án 46/CNV-VPDA Đang làm thủ tục chuyển đổi

41 Zhi Shan Foundation Zhi Shan
Trung Quốc 

(Đài Loan)
Văn phòng Dự án 05/CNV-VPDA


